
STT Họ và tên Lớp Điểm Điểm Xếp loại Mức HB Số tiền HB 5 tháng Ký nhận
RL TBC HT HB 1 tháng  (08/201 - 12/2010)

1 Lê Thị Dương K5A Tin 81 8.87 Giỏi 372,000 1,860,000
2 Nguyễn Thị Dung " 81 8,70 Giỏi 372,000 1,860,000
3 Phạm Tiến Nam 82 8.62 Giỏi 372,000 1,860,000
4 Đỗ Thị Ngọc Lam 85 8.54 Giỏi 372,000 1,860,000
5 Vũ Thị Sao Mai 88 8.54 Giỏi 372,000 1,860,000
6 Trần Thị Thu Hương K5BTin 82 8,70 Giỏi 372,000 1,860,000
7 Lê Minh Thuận " 88 8.66 Giỏi 372,000 1,860,000
8 Nguyễn Thị Thu Thuỷ " 88 8.66 Giỏi 372,000 1,860,000
9 Phạm Tuấn Tú " 93 8.66 Giỏi 372,000 1,860,000

10 Đặng Thu Trang " 82 8,50 Giỏi 372,000 1,860,000
11 Nguyễn Thị Thu Trang " 82 8.45 Giỏi 372,000 1,860,000
12 Đoàn Thị Phượng K6 Tin 83 8.65 Giỏi 372,000 1,860,000
13 Tống Thị Hương " 81 8.47 Giỏi 372,000 1,860,000
14 Tạ Phương Liên " 88 8.21 Giỏi 372,000 1,860,000
15 Đỗ Thị Thanh Huyền " 82 8,00 Giỏi 372,000 1,860,000
16 Cao Thế Quyền " 82 7.73 Khá 310,000 1,550,000
17 Đỗ Xuân Chiêm K7Tin 91 3,50 Giỏi 372,000 1,860,000
18 Lê Thị Tuyết Linh " 84 3.11 Khá 310,000 1,550,000
19 Nguyễn Thị Kim Oanh " 84 3,00 Khá 310,000 1,550,000
20 Bùi Bích Thảo 89 3,00 Khá 310,000 1,550,000
21 Vũ Thị Thu Thuỷ " 86 3,00 Khá 310,000 1,550,000
22 Lê Thị Thu Hương K8 Tin 83 3.33 Giỏi 372,000 1,860,000
23 Hà Thị Cúc " 77 3.13 Khá 310,000 1,550,000
24 Hà Thị Như Quỳnh " 84 3.13 Khá 310,000 1,550,000
25 Trần Thị Giang " 81 3,00 Khá 310,000 1,550,000
26 Hà Xuân Triệu " 81 2.93 Khá 310,000 1,550,000
27 Dương Thành Đồng " 81 2.87 Khá 310,000 1,550,000
28 Nguyễn Thị Thảo " 73 2,80 Khá 310,000 1,550,000
29 Lã Thị Ánh Tuyết " 81 2,80 Khá 310,000 1,550,000
30 Đoàn Đức Anh Vũ " 81 2,80 Khá 310,000 1,550,000
31 Phạm Thị Mỹ Hương " 73 2.67 Khá 310,000 1,550,000

53,320,000

Ấn định danh sách có:  31 SV
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